
Cơ sở thi: 59C, Nguyễn Đình Chiểu Giờ thi: 8:00 Ngày thi:
Lớp thi SHCD: 2023.HL2.01 Phòng thi: quiz.ueh.edu.vn

STT MSSV Họ Tên Lớp SV Bắt đầu 
làm bài

Điểm 
quá 

trình 
(50%)

Điểm 
thi 

(50%)

Điểm 
SHCD

1 31191024615 Phạm Thị Phúc DH45CL002 02/08/2023 12:58 6,7 9,2 8
2 31191023459 Lê Nguyễn Trúc Lâm DH45PM001 13/08/2023 14:26 8,0 8,0 8
3 31191023835 Đinh Phạm Quân DH45PM001 15/08/2023 22:49 6,7 7,6 7
4 31201024922 Nguyễn Quốc Hưng DH46AE001 11/08/2023 19:57 6,7 10,0 8
5 31201025872 Nguyễn Ngọc Kiều Quyên DH46FT002 05/08/2023 11:31 6,7 9,6 8
6 31201025166 Trịnh Nguyễn Yến Dung DH46IEC01 15/08/2023 17:34 6,7 9,2 8
7 31201029155 Nguyễn Khôi Nguyên DH46ISB04 08/08/2023 11:05 6,7 8,4 8
8 31201023724 Giang Trần Trọng Hiếu DH46KIC03 15/08/2023 20:36 6,7 8,0 7
9 31201025669 Phan Thị Thu Thảo DH46MR003 15/08/2023 12:19 6,7 8,8 8

10 31201020220 Nguyễn Hoàng Nhật Duy DH46NS002 13/08/2023 20:39 6,7 10,0 8
11 31201022169 Nguyễn Phạm Trà Giang DH46PF001 03/08/2023 18:30 6,7 8,4 8
12 31201025904 Nguyễn Thị Hồng Trang DH46SK002 15/08/2023 12:04 8,0 9,6 9
13 31191023683 Trần Thành Nhân DH47AE003 16/08/2023 14:01 6,7 9,6 8
14 31211029401 Trần Thị Minh Tâm DH47IBC06 14/08/2023 19:02 6,7 10,0 8
15 31221020924 Phạm Ngọc Kim Thư DH48AD001 05/08/2023 11:44 8,0 8,4 8
16 31221023511 Đoàn Công Phát DH48ADC07 02/08/2023 15:50 4,0 6,4 5
17 31221026288 Phạm Văn Hậu DH48AE002 06/08/2023 22:10 3,3 8,8 6
18 31221024601 Tào Đức Luân DH48AE002 07/08/2023 9:47 8,0 6,0 7
19 31221020981 Phan Mạnh Huy DH48AU001 10/08/2023 9:49 8,0 5,2 7
20 31221027127 Cao Ánh Trà My DH48AV002 08/08/2023 8:48 8,0 6,4 7
21 31221026504 Hứa Ngọc Khánh DH48BV002 16/08/2023 14:57 8,0 0,0 4
22 31221023289 Lê Trường Giang DH48CL001 16/08/2023 12:39 8,0 7,2 8
23 31221022865 Nguyễn Trường Giang DH48CL001 16/08/2023 12:51 6,7 6,8 7
24 31221027018 Nguyễn Thị Quỳnh Hương DH48CL001 12/08/2023 17:55 8,0 6,8 7
25 31221024794 Đặng Đức Tín DH48ER001 02/08/2023 11:44 5,0 5,2 5
26 31221024751 Phạm Đình Hoan DH48FM001 09/08/2023 20:07 8,0 8,4 8
27 31221027114 Phùng Minh Cường DH48FNC02 01/08/2023 10:13 8,0 7,6 8
28 31221024967 Nguyễn Thị Hải Yến DH48FNC05 14/08/2023 21:48 8,0 7,2 8
29 31221022596 Ngô Nhã Kỳ DH48HQ002 14/08/2023 8:54 8,0 7,6 8
30 31221022616 Bùi Đức Long DH48HR002 02/08/2023 12:13 2,0 9,6 6
31 31221022530 Phạm Dương Khánh Bình DH48KN003 01/08/2023 18:36 6,0 7,2 7
32 31221024632 Nguyễn Thành Phúc Luân DH48KN007 05/08/2023 10:44 8,0 8,4 8
33 31221024336 Thái Nguyễn Mai Phương DH48KO001 05/08/2023 9:43 8,0 6,8 7
34 31221021055 Hoàng Nguyễn Phương Thùy DH48LK001 16/08/2023 13:23 3,7 9,2 6
35 31221025097 Phạm Ánh Sao DH48MRC01 14/08/2023 16:32 8,0 8,4 8
36 31221021415 Huỳnh Quang Minh DH48PM001 01/08/2023 15:23 8,0 8,4 8

01/08/2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đợt học bù - Học kỳ Cuối năm 2023

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

DANH SÁCH LÀM BÀI THU HOẠCH TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN

Chương trình Sinh hoạt đầu khóa - năm 1
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STT MSSV Họ Tên Lớp SV Bắt đầu 
làm bài

Điểm 
quá 

trình 
(50%)

Điểm 
thi 

(50%)

Điểm 
SHCD

37 31221026036 Cao Nguyễn Thùy Dương DH48RE002 05/08/2023 20:28 8,0 5,2 7
38 31221022469 Hoàng Công Duy DH48RE003 15/08/2023 7:42 8,0 4,4 6
39 31221020449 Nguyễn Trường Sơn DH48RE003 08/08/2023 19:52 8,0 7,6 8
40 31221025315 Trần Quỳnh Như DH48SK001 06/08/2023 23:41 8,0 9,2 9
41 31221020403 Phạm Tuấn Anh DH48TI001 14/08/2023 14:26 8,0 7,6 8
42 31221026978 Nguyễn Hữu Trường DH48VA001 01/08/2023 16:23 8,0 7,2 8

Tổng số bài: 42 Tổng số tờ: ______
Họ tên và chữ ký:
CBCT 1: ________________________ CB chấm thi: ________________________
CBCT 2: ________________________ Xác nhận P.CSHTNH: ________________________
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Cơ sở thi: 59C, Nguyễn Đình Chiểu Giờ thi: 8:00 Ngày thi:
Lớp thi SHCD: 2023.HL2.02 Phòng thi: quiz.ueh.edu.vn

STT MSSV Họ Tên Lớp SV Bắt đầu 
làm bài

Điểm 
quá 

trình 
(50%)

Điểm 
thi 

(50%)

Điểm 
SHCD

1 31191025744 Bùi Chí Vĩ DH45AS001 16/08/2023 12:34 6,7 7,6 7
2 31191023038 Lê Võ Việt Anh DH45BD001 16/08/2023 14:11 3,3 9,2 6
3 31181023586 Lại Thị Mỹ Hạnh DH45IB006 07/08/2023 11:21 3,3 8,4 6
4 31191024706 Lê Nguyễn Minh Khôi DH45ISB02 14/08/2023 14:21 6,7 6,4 7
5 31191020175 Phạm Hải Long DH45ISB03 16/08/2023 13:11 6,7 8,4 8
6 31191027274 Nguyễn Thái Việt Hoàng DH45TK001 12/08/2023 17:07 5,0 5,2 5
7 31201020982 Bùi Nhật Dương DH46EM001 15/08/2023 13:09 6,7 8,8 8
8 31201021504 Huỳnh Đặng Gia Vinh DH46EM001 02/08/2023 0:31 6,7 9,2 8
9 31201022430 Đào Đức Mạnh DH46FNC11 16/08/2023 13:58 0,0 9,6 5

10 31191024193 Võ Trung Tuấn DH46IBC03 01/08/2023 9:12 6,7 10 8
11 31201020418 Nguyễn Phượng Nguyên DH46IEC01 01/08/2023 18:53 6,7 9,2 8
12 31201021499 Trần Thị Thùy Vân DH46KS002 04/08/2023 21:04 6,7 7,2 7
13 31201021591 Nguyễn Phúc Hậu DH46MR004 06/08/2023 21:35 2,0 8,4 5
14 31211023468 Nguyễn Thị Anh Phương DH47AD003 15/08/2023 19:20 8,0 5,6 7
15 31211026510 Nguyễn Minh Nghĩa DH47AD006 16/08/2023 12:57 8,0 9,6 9
16 31211024148 Lê Gia Bảo DH47ADC06 06/08/2023 14:31 8,0 8,8 8
17 31211025407 Khưu Chấn Huy DH47ADC06 10/08/2023 7:42 4,0 6,8 5
18 31211026524 Nguyễn Hoàng Xuân Vy DH47ADC06 09/08/2023 21:49 2,0 10 6
19 31211026398 Nguyễn Quang Sáng DH47ADC07 09/08/2023 12:12 0,0 9,6 5
20 31211020187 Phạm Đức Hiếu DH47AE001 14/08/2023 9:24 8,0 8,4 8
21 31211024721 Nguyễn Hữu Nhân DH47AE001 16/08/2023 14:07 8,0 8,4 8
22 31211023521 Nguyễn Phú Hưng DH47AE002 15/08/2023 10:02 8,0 8 8
23 31211025107 Trần Thị Ngọc Trâm DH47AE002 06/08/2023 13:17 4,0 8 6
24 31211024746 Trần Quốc Tuấn DH47AE002 08/08/2023 19:40 8,0 4,8 6
25 31191023683 Trần Thành Nhân DH47AE003 16/08/2023 13:40 8,0 7,2 8
26 31211024727 Phạm Hoàng Thu Quyên DH47AE003 08/08/2023 21:18 8,0 9,6 9
27 31211020212 Nguyễn Đức Thuận DH47AE003 08/08/2023 18:31 8,0 4,8 6
28 31211025354 Phạm Thị Yến Vi DH47AE003 08/08/2023 22:19 8,0 8,8 8
29 31211027917 Huỳnh Anh Khoa DH47ARLM1 15/08/2023 12:02 8,0 5,6 7
30 31211022139 Lê Thị Quỳnh Như DH47AUC02 15/08/2023 9:50 8,0 9,2 9
31 31211027221 Trần Nhật Linh DH47AV001 16/08/2023 14:24 8,0 8 8
32 31211025866 Phan Thị Yến Nhi DH47AV002 16/08/2023 14:59 8,0 9,6 9
33 31211025097 Lê Ngọc Ngân DH47AV004 16/08/2023 15:23 8,0 7,6 8
34 31211027307 Võ Thị Yến Ngọc DH47BI001 11/08/2023 21:17 8,0 8,4 8
35 31211027997 Tô Thị Thanh Tâm DH47BV001 07/08/2023 11:24 8,0 7,6 8
36 31211028011 Lê Ngọc Thanh Trân DH47BV001 05/08/2023 12:15 8,0 9,2 9

01/08/2023
Đợt học bù - Học kỳ Cuối năm 2023

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

DANH SÁCH LÀM BÀI THU HOẠCH TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN

Chương trình Sinh hoạt giữa khóa - năm 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

3/8



STT MSSV Họ Tên Lớp SV Bắt đầu 
làm bài

Điểm 
quá 

trình 
(50%)

Điểm 
thi 

(50%)

Điểm 
SHCD

37 31211027995 Nguyễn Đức Tài DH47BV002 08/08/2023 16:08 8,0 6,4 7
38 31211024150 Nguyễn Huy Hoàng DH47CL001 01/08/2023 21:28 8,0 8 8
39 31211028065 Lục Thị Mỹ Hoàng DH47CR001 12/08/2023 21:13 8,0 6,8 7
40 31211028079 Nguyễn Thị Như Kim DH47CR001 16/08/2023 14:44 8,0 6,8 7
41 31211027680 Nguyễn Minh Triết DH47DS002 13/08/2023 0:46 8,0 7,2 8
42 31211025920 Nguyễn Võ Đức Minh DH47EM001 14/08/2023 8:59 8,0 8,8 8
43 31211026146 Bùi Công Tiến DH47EM002 15/08/2023 22:29 8,0 7,6 8
44 31211020848 Phan Thái Bình DH47FNC01 04/08/2023 9:19 6,0 7,2 7
45 31211026730 Chung Nhật Duy DH47FNC03 01/08/2023 8:14 8,0 8,4 8
46 31211020381 Trương Gia Nghi DH47FNC05 15/08/2023 15:31 8,0 8 8
47 31211021552 Tôn Nữ Quỳnh Vy DH47FNC05 15/08/2023 22:14 8,0 6,4 7
48 31211023983 Nguyễn Lê Hồng Phúc DH47HQ001 14/08/2023 22:53 8,0 7,6 8
49 31201021723 Nguyễn Bảo Ngọc DH47IB001 12/08/2023 11:01 8,0 6,8 7
50 31211025587 Hoàng Tuấn Hưng DH47IB003 14/08/2023 20:42 2,0 8 5
51 31211023733 Bùi Hải Băng DH47IB004 03/08/2023 9:43 8,0 7,2 8
52 31211025588 Bùi Phú Gia Khang DH47IB004 16/08/2023 12:50 8,0 9,6 9
53 31201020824 Lâm Trung Quân DH47IB004 14/08/2023 20:48 8,0 8 8
54 31211021025 Phạm Mai Trinh DH47IB004 04/08/2023 10:36 8,0 6,4 7
55 31211020975 Đào Thị Hồng Nhung DH47IBC04 16/08/2023 14:29 8,0 8 8
56 31211025804 Phạm Việt Hoàng DH47IBC06 16/08/2023 12:45 8,0 3,2 6
57 31211023935 Nguyễn Thị Linh Nhi DH47IF001 15/08/2023 0:37 8,0 7,6 8
58 31211021602 Tạ Văn Trãi DH47IN001 11/08/2023 18:01 8,0 7,2 8
59 31211022861 Nguyễn Đức Bắc DH47INFN1 11/08/2023 19:52 8,0 10 9
60 31211023171 Hà Ngọc Gia Bình DH47IV002 15/08/2023 23:05 8,0 8 8
61 31211025358 Nguyễn Thế Dũng DH47IVC01 07/08/2023 15:50 1,0 8,8 5
62 31211023329 Tô Đoàn Minh Thiện DH47KM001 10/08/2023 23:15 10,0 6 8
63 31211023015 Trần Đức Tài DH47KMC01 11/08/2023 15:11 8,0 10 9
64 31211026734 Lư Kiều Phương Vy DH47KMC01 08/08/2023 8:44 8,0 5,2 7
65 31211026604 Ngô Quốc Thắng DH47KN001 16/08/2023 14:23 8,0 9,6 9
66 31211021899 Huỳnh Lê Bích Ngọc DH47KN008 16/08/2023 13:27 8,0 8 8
67 31211022032 Phạm Văn Tường DH47KN009 01/08/2023 9:04 8,0 8 8
68 31191023264 Văn Trí Hào DH47KN010 01/08/2023 9:40 8,0 9,2 9
69 31211021868 Nguyễn Thanh Mai DH47KNC04 15/08/2023 21:09 8,0 7,6 8
70 31211025849 Võ Kim Huy Nhật DH47KO001 08/08/2023 1:37 8,0 10 9
71 31211026063 Nguyễn Thị Lan Thanh DH47KO001 16/08/2023 15:19 8,0 7,2 8
72 31211028392 Thái Trung Tín DH47KS002 15/08/2023 7:48 8,0 7,6 8
73 31211027511 Phạm Thanh Phong DH47LK001 16/08/2023 15:23 5,0 7,2 6
74 31201024162 Võ Thị Thu Hương DH47LK003 02/08/2023 9:37 2,0 8 5
75 31211027541 Trần Văn Thương DH47LK003 15/08/2023 13:10 2,0 8 5
76 31211027557 Tân Nguyễn Nhã Uyên DH47LKC01 16/08/2023 13:21 8,0 7,2 8
77 31211027365 Nguyễn Ngọc Minh Châu DH47LQ001 16/08/2023 12:51 4,0 7,2 6
78 31211023044 Nguyễn Anh Tính DH47MAN02 04/08/2023 20:21 8,0 8,8 8
79 31211020794 Trần Hoàng Anh DH47MAR01 02/08/2023 15:41 8,0 9,6 9
80 31211023875 Nguyễn Minh Phương DH47MAR01 04/08/2023 14:13 8,0 8 8
81 31211021958 Nguyễn Hoàng Phúc DH47MAR02 15/08/2023 10:12 8,0 9,6 9
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STT MSSV Họ Tên Lớp SV Bắt đầu 
làm bài

Điểm 
quá 

trình 
(50%)

Điểm 
thi 

(50%)

Điểm 
SHCD

82 31211023437 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền DH47MR001 08/08/2023 22:20 8,0 7,2 8
83 31211022494 Phạm Phú Trọng DH47MRC01 01/08/2023 22:26 8,0 5,2 7
84 31211024897 Lâm Nguyễn Thế Khang DH47MRC02 15/08/2023 20:22 8,0 9,2 9
85 31211021475 Trần Nguyễn Gia Thuận DH47ND001 14/08/2023 12:57 8,0 9,2 9
86 31211023530 Đào Thị Diệu Linh DH47NQ001 15/08/2023 0:57 8,0 7,6 8
87 31211025643 Phan Vũ Anh Minh DH47PF001 16/08/2023 14:16 8,0 5,2 7
88 31211020025 Nguyễn Vũ Quỳnh Trang DH47PF001 09/08/2023 18:15 8,0 8,4 8
89 31211023967 Hồ Đắc Phong DH47PM002 13/08/2023 14:35 8,0 5,2 7
90 31211022965 Phạm Minh Quý DH47PM002 06/08/2023 20:27 6,0 5,6 6
91 31211020799 Đinh Gia Băng DH47RE001 16/08/2023 13:28 4,0 6,4 5
92 31211024183 Vũ Phương Chi DH47RE001 09/08/2023 19:42 8,0 6,4 7
93 31211025038 Nguyễn Phát Đạt DH47RE001 16/08/2023 13:53 8,0 1,6 5
94 31211026834 Nguyễn Minh Quân DH47RE001 16/08/2023 15:01 8,0 8 8
95 31211025280 Hồ Trần Minh Quân DH47RM001 13/08/2023 19:00 8,0 9,2 9
96 31211027819 Huỳnh Bội Doanh DH47SC001 06/08/2023 10:48 2,0 8,8 5
97 31211027845 Cao Ngô Hằng My DH47SC002 15/08/2023 0:20 8,0 9,2 9
98 31211020205 Châu Ngọc Nam Phương DH47SC002 15/08/2023 1:00 8,0 4,8 6
99 31211027889 Bành Ngọc Bảo Trân DH47SC002 05/08/2023 19:47 8,0 6,4 7

100 31211027810 Nguyễn Phúc Thiên Ân DH47SC003 15/08/2023 19:08 4,0 6,4 5
101 31211028254 Trần Tuấn Đạt DH47SK002 09/08/2023 19:48 8,0 7,2 8
102 31211028358 Đinh Hoàng Loan Phương DH47SK002 12/08/2023 11:58 8,0 7,6 8
103 31211023532 Chu Thị Thanh Mai DH47TB001 10/08/2023 15:05 8,0 6 7
104 31211021427 Nguyễn Huỳnh Khánh Phương DH47TB001 13/08/2023 22:11 8,0 6,8 7
105 31211025674 Cao Bảo Thanh DH47TB001 15/08/2023 23:11 8,0 4,4 6
106 31211020324 Trần Gia Lộc DH47TK002 14/08/2023 10:16 8,0 6 7
107 31191024019 Phạm Thu Thủy DH47TK002 16/08/2023 13:35 5,0 4,4 5
108 31211025758 Nguyễn Thị Minh Ánh DH47TX001 15/08/2023 17:03 8,0 9,2 9
109 31211024175 Phan Sỹ Nguyên DH48KNC06 15/08/2023 10:42 8,0 8 8
110 31211027764 Đoàn Thị Thanh Nhã DH48LM002 13/08/2023 7:24 8,0 8,8 8
111 31211027398 Mạch Quang Phú DH48LQ001 15/08/2023 23:41 8,0 7,2 8
112 31211023085 Đinh Hoàng Quý DH48TI001 13/08/2023 16:37 8,0 8,4 8
113 31211026274 Triệu Phương Huy DHNHAE003 06/08/2023 19:00 6,0 3,2 5
114 31211026642 Lương Tấn Khang DHNHEM001 16/08/2023 12:31 8,0 6,4 7
115 31211023370 Nguyễn Vũ Bích Hiền DHNHNH002 14/08/2023 20:00 8,0 8 8
116 31211028416 Bùi Ngọc Phương Uyên DHNHSK002 04/08/2023 11:06 8,0 6,8 7
117 31211026931 Trần Kiều Yến Linh DHNHVA001 13/08/2023 15:16 8,0 7,6 8

Tổng số bài: 117 Tổng số tờ: ______
Họ tên và chữ ký:
CBCT 1: ________________________ CB chấm thi: ________________________
CBCT 2: ________________________ Xác nhận P.CSHTNH: ________________________
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cơ sở thi: 59C, Nguyễn Đình Chiểu Giờ thi: 8:00 Ngày thi:
Lớp thi SHCD: 2023.HL2.03 Phòng thi: quiz.ueh.edu.vn

STT MSSV Họ Tên Lớp SV Bắt đầu 
làm bài

Điểm 
quá 

trình 
(50%)

Điểm 
thi 

(50%)

Điểm 
SHCD

1 31191023038 Lê Võ Việt Anh DH45BD001 16/08/2023 14:11 3,3 9,2 6
2 31181023586 Lại Thị Mỹ Hạnh DH45IB006 07/08/2023 11:21 3,3 8,4 6
3 31191020175 Phạm Hải Long DH45ISB03 16/08/2023 13:11 6,7 8,4 8
4 31191023459 Lê Nguyễn Trúc Lâm DH45PM001 13/08/2023 14:26 10,0 8 9
5 31201020284 Trương Ái Huê DH46AB001 08/08/2023 22:08 8,0 8 8
6 31201022009 Nguyễn Hòa Hưng DH46AB001 16/08/2023 14:15 8,0 7,2 8
7 31201020383 Ngô Ái My DH46AB001 05/08/2023 19:35 8,0 7,2 8
8 31201021042 Đinh Hoàng Hiệp DH46ADC01 12/08/2023 17:16 8,0 6 7
9 31201022544 Trần Thị Hương Nguyên DH46ADC08 08/08/2023 20:56 8,0 6,8 7

10 31201023929 Hà Thị Phương Anh DH46BD001 15/08/2023 23:28 8,0 9,6 9
11 31201021013 Trịnh Thị Thu Hà DH46CL001 04/08/2023 15:43 8,0 9,6 9
12 31201020982 Bùi Nhật Dương DH46EM001 15/08/2023 13:31 8,0 8,4 8
13 31201021423 Đặng Văn Thịnh DH46EM001 16/08/2023 14:50 8,0 4,8 6
14 31201022666 Lê Thanh Tâm DH46FI001 15/08/2023 18:52 8,0 5,6 7
15 31201022206 Huỳnh Ngọc Hân DH46FNC09 16/08/2023 13:09 8,0 7,6 8
16 31201022430 Đào Đức Mạnh DH46FNC11 16/08/2023 13:40 5,0 10 8
17 31201022293 Đinh Nguyễn Thu Hương DH46FR001 15/08/2023 8:14 8,0 10 9
18 31201022437 Ngô Kim Minh DH46FR001 16/08/2023 14:27 8,0 9,6 9
19 31201021661 Ngô Phương Duyên DH46FT002 16/08/2023 13:00 10,0 5,2 8
20 31201022512 Đỗ Minh Ngọc DH46HQ002 02/08/2023 11:44 8,0 8,8 8
21 31201026169 Nguyễn Hà Đình Trung DH46IB001 01/08/2023 13:09 8,0 8 8
22 31201024632 Ngô Kim Ngân DH46IBC01 16/08/2023 12:44 8,0 8 8
23 31191024193 Võ Trung Tuấn DH46IBC03 01/08/2023 9:22 8,0 7,6 8
24 31201028627 Nguyễn Gia Thành Công DH46ISB01 13/08/2023 22:56 8,0 4,8 6
25 31201028887 Nguyễn Khánh Quyên DH46ISB05 07/08/2023 12:04 2,0 8,4 5
26 31201021214 Phan Vũ Bảo Ngọc DH46KMC01 01/08/2023 11:23 8,0 8,8 8
27 31201025877 Nguyễn Thiên Nga DH46KMC03 16/08/2023 13:46 8,0 7,2 8
28 31201023494 Phan Huy Quyết DH46KN010 04/08/2023 23:05 8,0 8,8 8
29 31201024639 Nguyễn Hằng Thái Thanh DH46LH002 07/08/2023 15:31 8,0 6 7
30 31201021591 Nguyễn Phúc Hậu DH46MR004 06/08/2023 21:05 3,0 7,2 5
31 31201023788 Bùi Hoài Thương DH46PF001 13/08/2023 12:58 6,0 6,4 6
32 31201024759 Chương Hồng Loan DH46SK002 15/08/2023 20:04 8,0 7,2 8
33 31201026760 Phan Minh Thư DH46SK002 15/08/2023 22:55 8,0 6,8 7
34 31201025904 Nguyễn Thị Hồng Trang DH46SK002 15/08/2023 12:18 8,0 8,4 8
35 31201020572 Trần Thị Thanh Trà DH46TG001 10/08/2023 14:04 8,0 8 8
36 31181021957 Hứa Thành Long DH46TT001 15/08/2023 13:16 2,0 8,4 5

01/08/2023
Đợt học bù - Học kỳ Cuối năm 2023
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STT MSSV Họ Tên Lớp SV Bắt đầu 
làm bài

Điểm 
quá 

trình 
(50%)

Điểm 
thi 

(50%)

Điểm 
SHCD

37 31191026139 Lê Thị Bích Hợp DH47AV003 16/08/2023 14:36 8,0 5,6 7
38 31201022153 Bùi Nhật Tuấn DH47DS002 07/08/2023 22:35 8,0 6 7
39 31201022016 Đặng Hoàng Anh DH47FNC08 16/08/2023 14:07 8,0 8 8
40 31201020345 Bùi Ngọc Hương DH47MRC02 16/08/2023 12:41 8,0 7,6 8
41 31201023140 Võ Nguyễn Hương Bình DH46KN002 12/08/2023 13:48 8,0 1,6 5

Tổng số bài: 41 Tổng số tờ: ______
Họ tên và chữ ký:
CBCT 1: ________________________ CB chấm thi: ________________________
CBCT 2: ________________________ Xác nhận P.CSHTNH: ________________________
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Cơ sở thi: 59C, Nguyễn Đình Chiểu Giờ thi: 8:00 Ngày thi:
Lớp thi SHCD: 2023.HL2.04 Phòng thi: quiz.ueh.edu.vn

STT MSSV Họ Tên Lớp SV Bắt đầu 
làm bài

Điểm 
quá 

trình 
(50%)

Điểm 
thi 

(50%)

Điểm 
SHCD

1 31191024371 Nguyễn Thị Hương Giang DH45AE001 02/08/2023 10:22 8,0 7,6 8
2 31191024361 Phạm Đỗ Duy DH45AS001 12/08/2023 19:32 8,0 8,4 8
3 31181024676 Huỳnh Nguyễn Minh Quyên DH45AV003 02/08/2023 22:39 8,0 7,6 8
4 31191023038 Lê Võ Việt Anh DH45BD001 16/08/2023 14:20 6,0 5,6 6
5 31191024552 Đào Thị Kim Hiếu DH45BR001 15/08/2023 19:26 8,0 8 8
6 31191020928 Võ Thị Thư DH45CL001 06/08/2023 20:23 8,0 7,6 8
7 31191021553 Trần Lê Duy Khanh DH45CL002 02/08/2023 17:08 8,0 9,2 9
8 31191021750 Nguyễn Xuân Mai DH45CL002 02/08/2023 16:37 8,0 8,8 8
9 31191024615 Phạm Thị Phúc DH45CL002 02/08/2023 12:37 8,0 8 8

10 31191026345 Trần Xuân Thắng DH45FM001 16/08/2023 15:44 8,0 8 8
11 31181021225 Nguyễn Thị Vân Anh DH45FNC04 15/08/2023 3:30 8,0 8 8
12 31181023586 Lại Thị Mỹ Hạnh DH45IB006 07/08/2023 11:31 2,0 8,4 5
13 31191020387 Phạm Thị Minh Thư DH45IB006 08/08/2023 19:26 8,0 6,4 7
14 31191026597 Lê Quang Huy DH45IBC05 15/08/2023 12:01 8,0 6,8 7
15 31191027186 Phan Trọng Thái DH45IBC05 10/08/2023 13:55 8,0 7,2 8
16 31191024706 Lê Nguyễn Minh Khôi DH45ISB02 14/08/2023 14:33 8,0 6,8 7
17 31191020175 Phạm Hải Long DH45ISB03 16/08/2023 13:30 8,0 8,8 8
18 31191023448 Nhâm Tuấn Lạc DH45KO001 16/08/2023 14:31 4,0 9,2 7
19 31171023440 Trần Thái Sơn DH45KO001 12/08/2023 9:52 8,0 7,6 8
20 31191020011 Nguyễn Đoàn Thiện Nhân DH45LA002 16/08/2023 15:12 6,0 3,6 5
21 31191027269 Nguyễn Đức Trọng DH45PF001 03/08/2023 10:40 3,0 7,6 5
22 31191025469 Lê Thị Hồng Thảo DH45PM001 16/08/2023 12:58 8,0 8 8
23 31191024310 Phạm Thị Tường Vy DH45SK001 15/08/2023 10:43 8,0 8,4 8
24 31191023197 Nguyễn Công Đạt DH45ST001 14/08/2023 14:43 8,0 8,4 8
25 31191024561 Tống Văn Huy DH45ST001 15/08/2023 9:32 8,0 6 7
26 31191023222 Trần Minh Đức DH45TK002 16/08/2023 14:29 8,0 7,6 8
27 31191025463 Nguyễn Nguyên Thái DH45TT001 16/08/2023 13:36 8,0 8,4 8

Tổng số bài: 27 Tổng số tờ: ______
Họ tên và chữ ký:
CBCT 1: ________________________ CB chấm thi: ________________________
CBCT 2: ________________________ Xác nhận P.CSHTNH: ________________________
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